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Th«ng t­
Quy định chÕ ®é báo cáo và mẫu báo cáo về an toàn thực phẩm

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm; 
Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;


Bé Y tÕ ban hµnh Th«ng t­ một số quy ®Þnh chÕ ®é báo cáo và mẫu báo cáo về an toàn thực phẩm nh­ sau:
Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
1. Phạm vi điều chỉnh:

Thông tư này quy định chế độ báo cáo, biểu mẫu thống kê báo cáo về lĩnh vực an toàn thực phẩm trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Bộ Y tế được quy định tại Nghị định số 38/2012/NĐ-CP và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
2. Đối tượng áp dụng:

Thông tư này áp dụng đối với các đối tượng sau:

a. Các cơ quan, tổ chức thực hiện chức năng và nhiệm vụ về an toàn thực phẩm thuộc và trực thuộc Bộ Y tế;

c. Ủy ban nhân dân các cấp;

d. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Sở Y tế);
đ. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Chi cục);
e. Trung tâm y tế dự phòng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Trung tâm y tế);
g. Phòng y tế các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Phòng y tế);
h. Trạm y tế xã, phường thị trấn thuộc huyện quận thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Trạm y tế)
k. Các cơ quan, tổ chức khác và các cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Thông tin báo cáo

1. Thông tin báo cáo trong lĩnh vực An toàn thực phẩm bao gồm số liệu báo cáo và bản phân tích các số liệu đó.

2. Thông tin báo cáo trong lĩnh vực An toàn thực phẩm được thu thập chủ yếu bằng các hình thức sau:

a) Báo cáo số liệu; 

b) Điều tra thông tin.

3. Báo cáo số liệu gồm hai loại: báo cáo cơ sở và báo cáo tổng hợp. Mỗi loại báo cáo bao gồm báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất.

Điều tra thông tin, gồm điều tra theo kế hoạch và điều tra đột xuất.
Chương II

CHẾ ĐỘ BÁO CÁO NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM 

Điều 3. Thông tin về vụ ngộ độc thực phẩm 
- Vụ ngộ độc thực phẩm là tình trạng ngộ độc cấp xảy ra với 2 người trở lên có dấu hiệu ngộ độc khi ăn cùng một loại thực phẩm tại cùng một địa điểm, thời gian. Trường hợp chỉ có một người mắc và bị tử vong cũng được coi là một vụ ngộ độc thực phẩm.

- Khi bị ngộ độc thực phẩm hoặc phát hiện vụ ngộ độc thực phẩm tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thông tin kịp thời cho cơ sở y tế nơi gần nhất. 
- Cơ sở y tế nhận được thông tin về vụ ngộ độc thực phẩm có trách nhiệm tổ chức cấp cứu, điều trị bệnh nhân đồng thời ghi chép, kiểm tra xác nhận thông tin về vụ ngộ độc.
Điều 4. Báo cáo vụ ngộ độc thực phẩm 

Sau khi kiểm tra thông tin xác nhận có xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm, cơ quan y tế (nơi xảy ra ngộ độc thực phẩm) phải báo cáo ngay qua điện thoại, Fax, Email cho UBND sở tại, cơ quan y tế cấp trên (chậm nhất 24 giờ kể từ khi xảy ra ngộ độc). Nội dung xác nhận theo Mẫu số 1 ban hành theo Th«ng t­ này.
Khi nhận thông tin vụ ngộ độc thực phẩm, Chi cục phải tổ chức tiến hành điều tra theo quy định hiện hành. Trong quá trình điều tra vụ ngộ độc thực phẩm, Chi cục phải báo cáo hàng ngày về Cục An toàn thực phẩm và Sở Y tế bằng điện thoại hoặc Email, Fax. Nội dung báo cáo theo Mẫu số 2 ban hành theo Th«ng t­ này.

Điều 5. Báo cáo kết thúc vụ ngộ độc

Kết thúc vụ ngộ độc thực phẩm Chi cục phải có trách nhiệm báo cáo:

- Báo cáo chi tiết điều tra vụ ngộ độc thực phẩm thực hiện theo  quy định tại “Quy chế điều tra ngộ độc thực phẩm” của Bộ Y tế gửi UBND quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh nơi xảy ra ngộ độc thực phẩm, Sở Y tế, Cục An toàn thực phẩm. 
- Báo cáo tóm tắt theo Mẫu số 3 ban hành theo Th«ng t­ này gửi Cục An toàn thực phẩm.
Điều 6. Thông tin, phát ngôn chính thức liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm.

Cục An toàn thực phẩm chịu trách nhiệm phát ngôn khi có vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn toàn quốc;

UBND tỉnh chịu trách nhiệm phát ngôn khi có vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn quản lý;

Sở Y tế chịu trách nhiệm phát ngôn khi được Cục An toàn thực phẩm, UBND tỉnh ủy quyền;
Chi cục công bố số liệu và các vấn để liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm nếu được đồng ý của cơ quan quản lý cấp trên.
Điều 7. Thống kê và báo cáo về ngộ độc thực phẩm

1. Trạm y tế, Trung tâm y tế,Phòng y tế, Chi cục tiến hành lập sổ thống kê vụ NĐTP theo Mẫu số 4 ban hành theo Th«ng t­ này.
2. Trung tâm y tế, Phòng y tế, Chi cục thống kê báo cáo theo mẫu số 7 ban hành theo thông tư này.

Chương III

BÁO CÁO CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM NGÀNH Y TẾ QUẢN LÝ

Điều 8. Báo cáo định kỳ 

Nội dung báo cáo hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm định kỳ theo quý bao gồm: Công tác truyền thông, công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm, công tác giám sát chủ động các yếu tố nguy cơ, công tác kiểm nghiệm, công tác thanh kiểm tra, công tác cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện, công bố tiêu chuẩn sản phẩm và các hoạt động chuyên môn khác có liên quan.

1. Báo cáo tuyến xã mẫu 6A ban hành theo Th«ng t­ này 

- Đơn vị báo cáo: Trạm y tế;
- Đơn vị nhận báo cáo: Trung tâm y tế, Phòng y tế;  

- Số liệu báo cáo (quý): Số liệu quý bao gồm hoạt động trong quý và được cộng dồn từ những quý trước.
- Chốt số liệu và thời gian nộp báo cáo: ngày 25 các tháng 3, 6, 9, 12.

2. Báo cáo tuyến huyện mẫu 6B ban hành theo Th«ng t­ này


- Đơn vị báo cáo: Trung tâm Y tế, Phòng y tế. 
- Đơn vị nhận báo cáo: Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm.  

- Số liệu báo cáo (quý): Số liệu quý bao gồm hoạt động trong quý và được cộng dồn từ những quý trước.

- Chốt số liệu và thời gian nộp báo cáo: ngày 28 các tháng 3, 6, 9, 12.

3. Báo cáo tuyến tỉnh mẫu 6C ban hành theo Th«ng t­ này


- Đơn vị báo cáo: Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Đơn vị nhận báo cáo: Cục An toàn thực phẩm, Sở Y tế.  

- Số liệu báo cáo (quý): Số liệu quý bao gồm hoạt động trong quý và được cộng dồn từ những quý trước.

- Chốt số liệu và thời gian nộp báo cáo: ngày 04 các tháng 4, 7, 10 và 04 tháng 1 năm sau.

Điều 9. Báo cáo Tháng hành động vì chất lượng an toàn thực phẩm


Nội dung báo cáo tháng hành động vì chất lượng an toàn thực phẩm bao gồm: Hoạt động của ban chỉ đạo liên ngành, công tác truyền thông, công tác thanh tra hậu kiểm và các hoạt động chuyên môn khác có liên quan; đánh giá tác động của tháng hành động đến nhận thức về đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cộng đồng.

1. Báo cáo tuyến xã mẫu 5A ban hành theo Th«ng t­ này


- Đơn vị báo cáo: Trạm y tế

- Đơn vị nhận báo cáo: Trung tâm y tế, Phòng y tế. 
- Số liệu báo cáo: gồm toàn bộ các hoạt động (kể cả các hoạt động thường quy).

- Thời gian nộp báo cáo: Sau 03 ngày kết thúc tháng hành động.

2. Báo cáo tuyến huyện mẫu 5B ban hành theo Th«ng t­ này


- Đơn vị báo cáo: Trung tâm y tế, Phòng y tế.
- Đơn vị nhận báo cáo: Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm.  

- Số liệu báo cáo: gồm toàn bộ các hoạt động (kể cả các hoạt động thường quy).

- Thời gian nộp báo cáo: Sau 06 ngày kết thúc tháng hành động.

3. Báo cáo tuyến tỉnh mẫu 5C ban hành theo Th«ng t­ này


- Đơn vị báo cáo: Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Đơn vị nhận báo cáo: Cục An toàn thực phẩm, Sở Y tế.  

- Số liệu báo cáo: gồm toàn bộ các hoạt động (kể cả các hoạt động thường quy).

- Thời gian nộp báo cáo: Sau 10 ngày kết thúc tháng hành động.

Điều 10. Báo cáo của các Viện
 
1. Nội dung báo cáo của Viện bao gồm: Hoạt động phòng chống ngộ độc (điều tra giám sát), công tác giám sát nguy cơ chủ động, cảnh báo nguy cơ, hoạt động liên ngành, hoạt động giám sát mạng lưới mạng kiểm nghiệm, tập huấn, chuyển giao kỹ thuật, phương pháp kiểm nghiệm mới. 

2. Mẫu biểu báo cáo theo yêu cầu và mục đích của từng hoạt động do đơn vị nhận báo cáo quy định riêng. 
 Đơn vị báo cáo: Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia, Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Viện Pastuer Nha Trang, Viện vệ sinh y tế công cộng thành phố Hồ Chí Minh, Viện Pastuer thành phố Hồ Chí Minh, Viện Dinh dưỡng quốc gia.

Đơn vị nhận báo cáo: Cục An toàn thực phẩm.  

Điều 11. Báo cáo của đơn vị kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu

1. Nội dung báo cáo bao gồm: số lượng, chủng loại thực phẩm được nhập khẩu; tên, số lượng doanh nhiệp tham gia nhập khẩu thực phẩm; số lượng mẫu được chỉ định kiểm nghiệm định lượng, test nhanh kiểm tra. 
2. Mẫu biểu báo cáo theo yêu cầu và mục đích của từng hoạt động do đơn vị nhận báo cáo quy định riêng.
 Đơn vị báo cáo: Đơn vị kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu
 Đơn vị nhận báo cáo: Cục An toàn thực phẩm. 
Điều 12. Báo cáo dự án thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm
1. Tùy theo mục đích của từng hoạt động dự án mà cơ quan quản lý cấp trên yêu cầu nội dung báo cáo. 
2. Mẫu biểu báo cáo theo yêu cầu và mục đích của từng hoạt động do đơn vị nhận báo cáo quy định riêng.
Chương IV

TRÁCH NHIỆM CỦA ĐƠN VỊ BÁO CÁO VÀ NHẬN BÁO CÁO

Điều 13. Hình thức báo cáo
Báo cáo được thực hiện đồng thời bằng hình thức văn bản và bằng tệp dữ liệu điện tử. 
1. Báo cáo bằng văn bản phải có chữ ký, đóng dấu xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện chế độ báo cáo và gửi theo đường bưu điện. Ngày gửi báo cáo thực tế được tính theo dấu bưu điện nơi tiếp nhận báo cáo gửi đi. Trong trường hợp gửi báo cáo bằng fax, ngày gửi báo cáo là ngày mà cơ quan, tổ chức nhận báo cáo nhận được bản fax. 
2. Tệp dữ liệu điện tử được gửi để báo cáo phải là bản có cùng nội dung với báo cáo bằng văn bản đã có chữ ký xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện chế độ báo cáo. Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện chế độ báo cáo phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu trong báo cáo bằng tệp dữ liệu điện tử. Hộp thư điện tử sử dụng để gửi tệp dữ liệu phải là hộp thư điện tử đã được cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện chế độ báo cáo đăng ký trước với cơ quan, tổ chức nhận báo cáo.

Điều 14. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện chế độ báo cáo cơ sở 


1. Ghi chép, tổng hợp số liệu, lập và nộp báo cáo đúng hạn theo quy định của pháp luật và Thông tư này.


2. Lập báo cáo trung thực, chính xác, đầy đủ trên cơ sở các chứng từ và sổ ghi chép số liệu ban đầu; tính toán, tổng hợp các chỉ tiêu theo đúng yêu cầu về nội dung và phương pháp theo quy định của pháp luật và Thông tư này; chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung báo cáo.


3. Tự kiểm tra việc chấp hành pháp luật về báo cáo đối với các thông tin báo cáo thuộc thẩm quyền để kịp thời đính chính, bổ sung, điều chỉnh những thông tin còn sai sót, còn thiếu và chưa chính xác trong báo cáo. Chỉnh lý hoặc bổ sung các thông tin cần thiết có liên quan đến báo cáo khi có yêu cầu của cơ quan, tổ chức nhận báo cáo.  


4. Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật và quy định tại Thông tư này.

Điều 15. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức nhận báo cáo

Cơ quan, tổ chức nhận báo cáo có quyền hạn và trách nhiệm: 


1. Kiểm tra, đối chiếu, xử lý và tổng hợp thông tin từ các báo cáo cơ sở để xây dựng báo cáo tổng hợp.

2. Thông báo kịp thời cho cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện chế độ báo cáo cơ sở về những sai sót trong các báo cáo đã kiểm tra. 

3. Trong trường hợp cần thiết, cơ quan, tổ chức nhận báo cáo có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong và ngoài Ngành y tế tiến hành đối chiếu thông tin để bảo đảm tính chính xác, toàn diện của thông tin thống kê do cơ quan, tổ chức thực hiện báo cáo gửi đến.

4. Gửi báo cáo tới các đối tượng sử dụng theo quy định.

Điều 16. Chỉnh lý, bổ sung thông tin báo cáo 

1. Khi cần chỉnh lý, bổ sung thông tin trong các báo cáo cơ sở đã gửi, cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện chế độ báo cáo có trách nhiệm gửi bổ sung và thuyết minh về việc chỉnh lý, bổ sung bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức nhận báo cáo. 

2. Văn bản chỉnh lý, bổ sung thông tin phải ghi rõ thời gian lập báo cáo và có đóng dấu, có chữ ký xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức nơi lập báo cáo. Trường hợp đối tượng thực hiện báo cáo là cá nhân thì văn bản chỉnh lý, bổ sung thông tin phải ghi rõ thời gian lập báo cáo và có chữ ký của cá nhân thực hiện báo cáo.

3. Văn bản chỉnh lý, bổ sung thông tin phải được gửi đến cơ quan, tổ chức nhận báo cáo trước thời điểm cơ quan, tổ chức nhận báo cáo gửi báo cáo lên cấp cao hơn theo quy định.

4. Trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện chế độ báo cáo không tiến hành hoặc không kịp điều chỉnh, bổ sung thông tin báo cáo theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức nhận báo cáo thì phần thông tin đó trên báo cáo tổng hợp chung được để trống và phải được ghi chú rõ trong báo cáo của cơ quan, tổ chức nhận báo cáo.

Chương V

Tæ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 17. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 
1. Cục An toàn thực phẩm có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức thuộc Bộ và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Thông tư này trên phạm vi toàn quốc.

Trong phạm vi thẩm quyền và nhiệm vụ được giao, Cục An toàn thực phẩm chủ trì tổ chức thực hiện kiểm tra việc chấp hành pháp luật về báo cáo của các cơ quan, tổ chức thực hiện báo cáo. Việc kiểm tra được thực hiện định kỳ hoặc đột xuất theo chuyên đề trong từng lĩnh vực hoặc theo địa bàn.
2. Sở Y tế có trách nhiệm giúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức triển khai việc thực hiện Thông tư này tại địa phương
3. Đối tượng nêu tại khoản 2 Điều 1 Thông tư này có trách nhiệm thực hiện Thông tư này. 
Điều 18. Hiệu lực của thông tư
1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày     tháng    năm 
2. Các biểu mẫu trong Quyết định số 01/2006/QĐ-BYT ngày 9 tháng 01 năm 2006 của Bộ Y tế về việc quy định chế độ báo cáo và mẫu báo cáo về vệ sinh an toàn thực phẩm hết hiệu lực. Các biểu mẫu báo cáo  về an toàn thực phẩm không quy định trong Thông tư này thì áp dụng theo các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan khác.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị kịp thời phản ánh về Bộ Y tế (Cục An toàn thực phẩm) để nghiên cứu, giải quyết./.
	Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ (Công báo, Vụ KGVX, Cổng TTĐTCP);

- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);

- Bộ Công thương, Bộ NN&PTNT;

- Bộ trưởng Bộ Y tế (để b/cáo);

- Các Thứ trưởng Bộ Y tế;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Cổng TTĐT BYT;

- Các đơn vị trực thuộc Bộ;

- Lưu: VT, PC, ATTP. 
	BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Kim Tiến


 Dù th¶o 11








PAGE  
3

